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      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:          /TTr-SNNMT                            Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2025
(Dự Thảo)
                                       TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 249/UBND-NC ngày 28/7/2025 về việc xử lý các văn bản của địa phương liên quan đến các quy định của văn bản cấp trên về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền và  Công văn số 1479/UBND-NN ngày 21/10/2025 về việc thống nhất danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết và các nội dung khác được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các Quyết định của UBND tỉnh trong đó có Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ), Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình sửa đổi khoản 1 Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Sau khi xem xét, căn cứ các quy định pháp luật, rà soát quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo việc ban hành Quyết định thay thế các Quyết định nêu trên của UBND tỉnh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VỀ VIỆC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024; QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024; QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025.

Sau khi sáp nhập 02 tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị (mới), bộ máy chính thức đi vào vận hành, hoạt động kể từ ngày 01/7/2025. Ngày 14/7/2025, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 80/UBND-NNMT về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chế độ, chính sách đã được ban hành để tiếp tục lập phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đến khi có quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định mới thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.  

Tại các Quyết định nêu trên của UBND tỉnh có nội dung thể hiện về phạm vi địa bàn, trách nhiệm và thẩm quyền của UBND cấp huyện và của một số Sở, ngành có liên quan. Tuy nhiên, sau ngày 01/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thì một số nội dung quy định liên quan đến phạm vi địa bàn hành chính, trách nhiệm và thẩm quyền của cấp huyện, cũng như chức năng, nhiệm vụ của một số Sở, ngành đã không còn phù hợp. 
Bên cạnh đó, ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, theo đó có nhiều nội dung thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai được phân quyền, xác định trách nhiệm cho UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã. Mặt khác, ngày 04/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, tại khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định này giao UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, nhà ở trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện cao áp.
Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định nêu trên là cần thiết và phù hợp với mô hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và quy định mới ban hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH.
1. Mục đích

- Đảm bảo đúng quy định Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.

- Dễ tra cứu, thuận lợi cho cấp xã và các cơ quan liên quan trong việc triển khai, áp dụng.
- Để đảm bảo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh và cụ thể hoá các điều, khoản của Luật, Nghị định giao cho UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời khắc phục một số hạn chế của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, thì việc ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh  là cần thiết.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ), Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình sửa đổi khoản 1 Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị căn cứ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được 02 tỉnh ban hành, theo đó, quy định chính sách của tỉnh nào có lợi hơn cho người có đất bị thu hồi khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì lựa chọn và cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định của Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:
- Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024, Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị căn cứ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được 02 tỉnh ban hành, theo đó, quy định chính sách của tỉnh nào có lợi hơn cho người có đất bị thu hồi khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì lựa chọn và cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành. 

- Gửi văn bản xin ý kiến của các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức công chứng nhà nước, tổ chức tư vấn xác định giá đất và UBND các xã, phường, đặc khu tại văn bản số .../SNNMT-QLĐĐ ngày .../.../2025. 
- Đăng tải dự thảo Quyết định và dự thảo “Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (Công văn số …../SNNMT-QLĐĐ ngày ..../…./2025). 

Hết thời hạn yêu cầu góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý của .../… Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan; .../78 xã, phường, đặc khu.

- Sau khi tiếp nhận ý kiến của các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thiện Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định và có Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến.
- Gửi dự thảo để Sở Tư pháp thẩm định theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày … tháng … năm 2025.

- Ngày …/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo số …./BC-SNNMT giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH.

1. Bố cục.
Dự thảo Quyết định gồm 03 Chương, 17 điều.
a) Chương I - Quy định chung, gồm 02 điều

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng

b) Chương II - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gồm 13 điều
- Điều 3. Điều kiện, tỷ lệ quy đổi khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 
- Điều 4: Điều kiện, tỷ lệ quy đổi khi Nhà nước thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 5: Điều kiện, tỷ lệ quy đổi khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 6. Hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 7. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 8. Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 9. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.

- Điều 11. Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 5, khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 12. Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 13. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 109 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Điều 14. Hỗ trợ thuê nhà ở trong thời gian chờ bố trí tái định cư; cơ chế thưởng đối với người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định tại khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

- Điều 15. Hỗ trợ khác 
c) Chương II - Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều

- Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
2. Nội dung của Quyết định.
Nội dung Quyết định này gồm 17 Điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình sửa đổi khoản 1 Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình làm cơ sở để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Có 11 Điều có các khoản sửa đổi, bổ sung các khoản, Điều tại Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình sửa đổi khoản 1 Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp (Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 12, Điều 16, Điều 17) mà không ảnh hưởng đến chính sách, mức bồi thường, hỗ trợ.

- Có 07 Điều có điều chỉnh sửa đổi, bổ sung (Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15) ảnh hưởng đến chính sách, mức bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên kinh phí phát sinh bồi thường, tái định cư nằm trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN 
- Về nguồn lực tài chính để thực hiện: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nằm trong tổng mức đầu tư của dự án.

- Về nguồn lực con người, trang thiết bị để thực hiện: Việc thi hành văn bản sẽ sử dụng trang thiết bị hiện có để thực hiện, không phải mua sắm thêm trang thiết bị. Nguồn nhân lực sử dụng cán bộ, công chức của bộ máy của chính quyền cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Sau khi dự thảo được UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp xã, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo các nguồn lực, điều kiện thi hành dự thảo theo quy định.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có
Trên đây là nội dung về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ), Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình sửa đổi khoản 1 Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Kính trình UBND tỉnh ký ban hành./.
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